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PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024
	STT
	TÊN GV
	Lớp chủ nhiệm
	Môn dạy
	Lớp dạy
	Số tiết chính
	Số tiết tăng cường
	Cộng tổng

	1
	Nguyễn Thị Thanh Hà
	12A3
	Toán
	12A3
	5
	4
	09

	2
	Tạ Thị Niềm
	11B2, 10C5
	Toán
	11B2,11B5,10C5, 10C4
	16
	14
	30

	3
	Vũ Văn Nhân
	12A1
	Toán
	12A1, 12A2, 11B1, 11B3
	18
	16
	34

	4
	Trần Thị Ngọc Anh 
	10C2
	Toán
	10C1, 10C2 , 11B4
	12
	10
	22

	5
	Phạm Hồng Vân
	11B6
	Toán
	11B6, 10C3, 10C6
	12
	10
	22

	6
	Nguyễn Thị Lệ
	
	Văn
	12A1,10C3
	8
	6
	14

	7
	Phạm Thị Phương Thảo
	11B5
	Văn
	11B5,10C2
	8
	6
	14

	8
	Đào Thị Thanh Hoa
	
	Văn
	10C1, 10C6
	8
	6
	14

	9
	Lê Thị Mão
	11B3
	Văn
	11B1, 11B3, 10C4
	12
	9
	21

	10
	Bùi Thị Hoà
	
	Văn
	11B4, 11B6,10C5,11B2
	16
	12
	28

	11
	Nguyễn Thị Dịu
	
	Văn
	12A2,12A3
	8
	6
	14

	12
	Phạm Trung Thuỷ
	
	Sử
	10C4,10C5, 10C6
	9
	0
	09

	13
	Nguyễn Nhân Trung
	11B4
	Sử
	K12,11
	24
	6
	30

	14
	Phạm Thị Lan Anh
	
	Sử
	10C1,10C2, 10C3
	9
	0
	09

	15
	Nguyễn Thị Thuận
	
	Địa
	12A2, 12A3
	2
	4
	06

	16
	Vũ Đức Minh
	
	GDCD
	Khối 12
	3
	6
	09

	17
	Nguyễn Thuý Hằng
	10C1
	Địa
	K11, 10, 12A1
	25
	2
	27

	

18
	Nguyễn Thị Thư
	
	GDCD
	K10, K11
	24
	0
	30

	
	
	
	GDĐP 11
	Tháng 10 mới dạy
	6
	
	

	
19
	Nguyễn Thị Hải Nhân
	
	Lý
	K12,10
	12
	0
	24

	
	
	
	CN
	K12
	3
	0
	

	
	
	
	HN-TN 
	Khối 12,11B4,5,6
	9
	0
	

	20
	Vũ Thị Thu Thuỷ
	
	Nghỉ sinh con

	
21
	Nguyễn Thị Nguyệt Mai
	11B1,
10C3
	Hoá
	10C1,2,3, K11, K12
	24
	0
	24

	

22
	Bùi Thị Thường
	
	Sinh
	K12
	3
	0
	15

	
	
	
	HN-TN
	11B1,2,3
	6
	0
	

	
	
	
	GDĐP 10
	K10
	6
	
	

	
23
	Nguyễn Thị Thuý
	
	Tin 
	K12
	6
	0
	12

	
	
	
	HN-TN
	10C4,5,6
	6
	0
	

	
24
	Nguyễn Thị Minh Oanh
	
	TD
	K12, 11,10
	30
	0
	30

	
25
	Nguyễn Thị Liễu
	
	Anh
	11B5, 11B6
	6
	6
	18

	
	
	
	HN-TN
	10C1,2,3
	6
	0
	

	26
	Đinh Thị Hoài
	12A2
	Anh
	12A2,10C1,10C2, 10C3
	13
	12
	25

	27
	Ngô Thị Thu Hà
	
	Anh
	11B1,11B2,11B3
	9
	9
	18

	28
	Trần Thị Trang
	10C4
	Anh
	10C4,10C5,11B4
	9
	9
	18

	29
	Hoàng Thị Phương Anh
	10C6
	Anh
	12A1,12A3,10C6
	11
	9
	20

	30
	Phạm Mạnh Hà
	
	Nhạc
	K 11
	12
	0
	12

	31
	Phạm Văn Lương
	
	Nhạc
	K10
	12
	0
	12

	32
	Vũ Tuyên Hoàng
	
	Văn phòng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Nguyễn Thị Xuân
	
	Kế toán
	
	
	
	

	34
	Đinh Thị Liên
	
	Lao công
	
	
	
	

	35
	Phạm Văn Đà
	
	Bảo vệ
	
	
	
	

	36
	Vũ Văn Xuân
	
	Bảo vệ
	
	
	
	


Ghi chú: Học tăng cường bố trí như sau
* Khối 12: Toán 4, Văn 3, Anh 3, Sử 2, Địa 2, GDCD 2.
* Khối 11: Toán 4, Văn 3, Anh 3
* Khối 10: Toán 3, Văn 3, Anh 3
             * Khối 11,10 học chủ đề các môn: Toán, Văn, Sử và GD địa phương(Khối 11 tháng 10 mới dạy) nên mỗi môn này tăng 1 tiết
	* HĐTN-HN khối 12: 1 tiết/ tuần, khối 10,11: 2 tiết/ tuần(kỳ 1+ 4 chủ đề SHTT khác, mỗi chủ đề 4 t), kỳ 2 thì khối 12 đi dã ngoại, khối 10,11 vừa đi dã ngoại vừa học 2t/ tuần
             * Khối 11, 12 học sáng, khối 10 học chiều(lịch học tăng cường riêng)
Buổi sáng tiết 1 từ 7 giờ, GV và HS có mặt trước 15 phút
Buổi chiều tiết 1 bắt đầu từ 13 giờ 10. GV và HS có mặt từ 13 giờ. Giờ học tăng cường từ 14 giờ
Sinh hoạt 1 tiết đầu tuần còn 3 tiết HĐTN
                                                                                                          An Lão, ngày 28 tháng 8 năm 2023
                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG
